
 Đất ở tại nông 

thôn (ONT) 

 Đất trồng cây lâu 

năm (CLN) 

(A) (B) (C) (D) (1)=(2)+(3) (2) (3) (E)

I THÔN AN DƯƠNG 5.838,3             400,0                    5.438,3                      

1 Lê Thị Chung 5.838,3             400,0                    5.438,3                      

Lê Thị Chung 114 90 5.838,3             400,0                    5.438,3                      

II THÔN BÓ LOỎNG 694,9                220,0                    474,9                         

1 Phan Văn Sương 694,9                220,0                    474,9                         

Phan Văn Sương 114 44 324,5                100,0                    224,5                         

Phan Văn Sương 114 45 170,5                60,0                      110,5                         

Phan Văn Sương 114 46 199,9                60,0                      139,9                         

III THÔN AN TIẾN 3.036,2             860,0                    2.176,2                      

1 Phạm Thị Dung 1.558,5             400,0                    1.158,5                      

Phạm Thị Dung 103 14 713,3                713,3                         

Phạm Thị Dung 103 16 845,2                400,0                    445,2                         Thu hồi hết DT 1,7m2 còn lại

2 Nguyễn Thị Vy 177,0                60,0                      117,0                         

Nguyễn Thị Vy 103 76 177,0                60,0                      117,0                         

3 Vũ Thị Huế 1.300,7             400,0                    900,7                         

Vũ Thị Huế 103 24 1.300,7             400,0                    900,7                         

TỔNG 9.569,4             1.480,0                 8.089,4                      

Ghi chú

Đơn vị tính: m2

STT Họ tên Chủ sử dụng đất Số tờ Số thửa
Diện tích thu 

hồi 

Diện tích thu hồi theo loại đất

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN BỊ THU HỒI ĐẤT VÀ DIỆN TÍCH ĐẤT, 

LOẠI ĐẤT THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN 

DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG

Địa phận các thôn: An Dương, Bó Loỏng và An Tiến, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

(Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-UBND, ngày            tháng 4 năm 2024 của UBND huyện Bắc Quang)
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